ÔN TẬP
Môn : Địa Lí
Chủ đề: KHU VỰC ĐÔNG NAM Á

1.Vị trí và giới hạn của khu vực Đông Nam Á
 -Phần đất liền: tên bán đảo trung Ấn
 -Phần hải đảo có tên là quần đảo Mã Lai

*ý nghĩa:
(( về tự nhiên

-Là cầu nối giữa các nước ĐNA đất liền và các nước ĐNA hải đảo, giưa châu Á và châu Đại Dương)

-Là nơi giao thoa của nhiều nền văn hóa trên TG: TQ, Ấn Độ, Nhật Bản, Mĩ,…

-Là nơi giao điểm của các đường biển, đường hàng không quốc tế quan trọng giữa các châu lục…

-vị trí có nhiều tài nguyên khoáng sản, đất đai màu mỡ, quanh năm không đóng băng..)

- GV phân tích ý nghĩa vị trí của khu vực ĐNÁ

( Về quân sự

-Vị trí thu hút sự chú ý của các đế quốc

2 Đặc điểm tự nhiên
	Đặc điểm
	 Bán đảo Trung Ấn
	 Quần đảo Mã lai

	Địa

 hình
	-Chủ yếu là núi cao, hướng B – N, TB – ĐN, các cao nguyên thấp,thung lũng sông chia cắt địa hình 
	-Hệ thống núi trẻ,

 hướng vòng cung,

Đ-T, ĐB-TN; có núi 

lửa hoạt động

-Đồng bằng nhỏ hẹp ven biển 

	Khí hậu 
	-Nhiệt đới gió mùa, bảo mùa hè-thu
	-Xích đạo và nhiệt đới gió mùa

	Sông 

ngòi 
	-Có 5 hệ thông sông, bắt nguồn từ núi phái bắc chảy theo hướng B-N, nguồn cung cấp nước do mưa, chế độ nước theo mùa, phù sa lớn
	-Sông ngắn dốc, chế độ nước điều hoà, ít giá trị giao thông có giá trị thuỷ điện 

	Cảnh 

quan
	-Rừng nhiệt đới, rừng thưa ruing lá theo mùa, Xa van
	-Rừng rậm xanh quanh năm


3.Đặc điểm dân cư:
-Là khu vực có dân số đông: 536 triệu người(2002)

-MĐ DS trung bình: 119 người/Km2
(2002)

-Dân số tăng khá nhanh(GTTN: 1,5% -2002)

-Dân cư  ĐNÁ tập trung chủ yếu ở vùng ven biển và đồng bằng châu thổ

-Ngôn ngữ được dùng phổ biến : Tiếng Anh, Hoa, Mã lai
4.Đặc điểm Xã hội
-Các nước ĐNÁ có nhiều nét tương đồng trong  sản xuất , sinh hoạt, văn hoá và có cùng lịch sử đấu tranh giải phóng giành độc lập dân tộc .
- Mỗi nước có những phong tục và tập quán riêng, tín ngưỡng riêng ( sự đa dạng trong văn hoá của cả khu vực.
5. Nền kinh tế các nước ĐNÁ phát triển khá nhanh  song chưa vững chắc
-ĐNÁ là khu vực có điều kiện tự nhiên và xã hội thuận lợi cho sự tăng trưởng kinh tế
-Trong thời gian qua các nước  ĐNÁ đã có tốc độ tăng trưởng KT khá cao. Điển hình như  Xigapo, Malaixia…

-Kinh tế khu vực phát triển chưa vững chắc .
-Môi trường chưa được chú ý bảo vệ trong quá trình phát triển kinh tế
Câu hỏi:
Câu1: Quan sát biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa của 2 địa điểm hãy: Nhận xét biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa của2 địa điểm tại hình 14.2 . Cho biết chúng thuộc kiểu, đới hậu nào? 
 [image: image1.emf]
Câu 2: 
-Nêu hướng gió ĐNÁ vào mùa hạ và mùa đông?
 -Nêu đặc điểm gió mùa mùa hạ và mùa đông? Tại sao chúng có đặc điểm khác nhau như vậy?
Câu 3:
-Điền vào bảng sau tên các và thủ đô của các nước khu vực ĐNÁ
	Tên nước
	Thủ đô
	Diện tích
	Dân số

	1.
	
	
	

	2.
	
	
	

	...
	
	
	


Câu 4:Hãy nhận xét dân số ĐNÁ có những thuận lợi và khó khăn gì ?

Câu 5: Vì sao lại có những nét tương đồng trong sinh hoạt, sản xuất của người dân khu vực Đông Nam Á? Đặc điểm dân  cư  có sự tương đồng và đa dạng trong xã hội các nước ĐNÁ tạo thuận lợi và khó khăn gì cho sự hợp tác giữa các nước?
